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ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ.60

Số: 115 /2002/ QĐ-UB                                      Quy Nhơn, ngày   10  tháng  9  năm  2002
QUYẾT  ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tổ chức thôn

và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy thôn

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã; Thông tư số 03/1998/TT-TCCP ngày 06/7/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn áp dụng Quy chế thực hiện dân chủ ở xã đối với phường và thị trấn;


- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức thôn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy thôn, áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; Quy chế này thay thế Quy định về tổ chức thôn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban, ban hành kèm theo Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 03/5/1999 của UBND tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                    CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Bộ Nội vụ

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Mặt trận và các đoàn thể

- HĐND các huyện, thành phố                                                                     Vũ Hoàng Hà
- Lưu VP, TCCQ.
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QUY  ĐỊNH 

Về tổ chức thôn

và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy thôn

(Kèm theo Quyết định số 115/2002/QĐ-UB ngày  10/9/2002 của UBND tỉnh)

((((((((((
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Thôn ở các xã đồng bằng, làng ở các xã miền núi, khu vực ở các phường, thị trấn (sau đây gọi chung là thôn), là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư thừa hành công việc quản lý nhà nước dưới sự điều hành của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).

Điều 2: Thôn là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư, nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp, rộng rãi nhằm giải quyết các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư, đảm bảo đoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; xây dựng cuộc sống mới; tương trợ trong sản xuất và đời sống; giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ cấp trên giao.

Điều 3: Trưởng thôn là công dân cư trú trên địa bàn thôn, do nhân dân trong thôn trực tiếp bầu ra và được Chủ tịch UBND xã phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn là hai năm rưỡi.

Trưởng thôn có nhiệm vụ tổ chức, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện những công việc của cộng đồng dân cư và thực hiện những nhiệm vụ do chính quyền xã giao.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN 


Điều 4: Quy mô thôn.


- Đối với thôn cũ thì theo địa dư do lịch sử để lại.


- Đối với thôn thành lập mới:



+ Ở các xã miền núi, vùng cao thôn tối thiểu phải có từ 50 hộ trở lên.



+ Ở các xã đồng bằng thôn phải có từ 100 hộ trở lên.



+ Ở các phường và thị trấn thôn có từ 200 hộ trở lên.


Điều 5: Điều chỉnh quy mô thôn.


Việc chia tách, sáp nhập, thành lập thôn mới chỉ khi nào thật sự có nhu cầu và phải đảm bảo các quy định sau:


- Được trên 50% số người trong thôn dự họp biểu quyết nhất trí dự thảo đề án điều chỉnh quy mô thôn do UBND xã xây dựng và trình bày. Thôn mới nhất thiết phải có đủ điều kiện để thành lập chi bộ Đảng thôn mới.


- UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND xã thông qua, đồng thời lập tờ trình báo cáo UBND cấp huyện xem xét và Chủ tịch UBND cấp huyện trình UBND tỉnh qua Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.


+ Hồ sơ trình gồm:


Cấp xã: Tờ trình của UBND xã, phương án chia tách, sáp nhập hoặc thành lập thôn mới, biên bản họp dân, nghị quyết HĐND xã.


Cấp huyện: Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện và toàn bộ hồ sơ của xã.


Cấp tỉnh: Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh thẩm định hồ sơ, đối chiếu với thực tế, tổng hợp trình UBND tỉnh.


Điều 6: Sau khi có quyết định chia tách, sáp nhập, thành lập thôn mới, UBND xã có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy Đảng, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức cho nhân dân trong thôn bầu chức danh Trưởng thôn, bổ nhiệm Phó Trưởng thôn; tạo điều kiện cho cán bộ thôn hoạt động theo đúng Quy định này.


Điều 7: Bộ máy cán bộ thôn.


Mỗi thôn có 1 Trưởng thôn và 1 Phó Trưởng thôn kiêm Thôn đội trưởng; tùy điều kiện tự nhiên, số lượng và sự phân bố dân cư mà bổ nhiệm thêm 1 Phó Trưởng thôn, cụ thể:


a) Đối với thôn ở xã đồng bằng, thị trấn, phường: Có từ 500 hộ trở lên được bố trí thêm 1 Phó Trưởng thôn.


b) Đối với thôn ở miền núi: Có từ 200 hộ trở lên được bố trí thêm 1 Phó Trưởng thôn.


c) Việc cơ cấu Phó Trưởng thôn trên cơ sở quy định ở điểm a, b phải do Chủ tịch UBND xã đề nghị, Chủ tịch UBND cấp huyện phê chuẩn.


Điều 8: Trưởng thôn là người đại diện cho cộng đồng dân cư thôn và UBND cấp xã, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND xã, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy thôn.


Điều 9: Bộ máy thôn có thể thành lập các tổ chức như: Ban hòa giải, Ban an ninh, Tổ bảo vệ sản xuất, Ban kiến thiết. Các tổ chức này do nhân dân bầu bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tế. Trưởng thôn phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn quản lý và chỉ đạo.


Điều 10: Chế độ và nội dung sinh hoạt thôn.


Hội nghị thường kỳ của thôn được tổ chức 6 tháng 1 lần gồm toàn thể cử tri, chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình do Trưởng thôn phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn triệu tập và chủ trì. Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người trong diện mời họp tham dự, nội dung hội nghị:


1- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của thôn 6 tháng qua và đề ra nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo;


2- Thảo luận và quyết định các công việc của nội bộ cộng đồng dân cư về sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, những vấn đề xây dựng đời sống văn hóa, xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự an toàn xã hội phù hợp với pháp luật.


3- Bàn biện pháp thực hiện nghị quyết của HĐND xã, quyết định của UBND xã, nghĩa vụ của công dân và nhiệm vụ của cấp trên giao.


4- Thảo luận, góp ý kiến về báo cáo kết quả công tác và tự phê bình kiểm điểm của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã và Trưởng thôn.


5- Xem xét kiến nghị đưa ra toàn thể công dân trong thôn bầu hoặc cho thôi chức Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn.


6- Xây dựng hương ước, quy ước; cử các ban nhóm tự quản, ủy viên Ban Thanh tra nhân dân.


Khi cần thiết, Trưởng thôn phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn và các cán bộ trong thôn có liên quan tổ chức hội nghị bất thường để bàn, tham gia ý kiến hoặc quyết định công việc cụ thể theo nội dung Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.


Nghị quyết của hội nghị chỉ có giá trị khi có quá nửa số người dự họp tán thành và không trái pháp luật.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG THÔN


Điều 11: Trưởng thôn có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành bộ máy cán bộ trực thuộc thôn thực hiện các nhiệm vụ sau:


1- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và đôn đốc nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND và các công việc được UBND xã ủy nhiệm.


2- Phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn chuẩn bị nội dung và chủ trì cuộc họp của thôn; tổ chức thực hiện các quyết định, các quy ước của cộng đồng dân cư.


3- Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở thôn hướng dẫn, vận động nhân dân xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hòa giải các mâu thuẫn, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hiện vệ sinh môi trường, các chính sách văn hóa, giáo dục, bảo vệ sức khỏe, dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và các đối tượng chính sách khác theo kế hoạch mục tiêu được giao.


4- Phối hợp các tổ chức kinh tế hướng dẫn nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phòng chống thiên tai; bảo vệ công trình phục vụ sản xuất, phúc lợi xã hội. Khuyến khích tạo điều kiện cho nhân dân khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát triển ngành nghề, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần đảm bảo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống.


5- Vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ngăn ngừa và đấu tranh chống các tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện và báo cáo UBND xã những hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm lợi ích và quyền tự do dân chủ của công dân; ngăn chặn và lập biên bản những trường hợp phạm pháp quả tang và báo cáo ngay lên cấp có thẩm quyền giải quyết.


6- Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể thôn, triệu tập và chủ trì các cuộc họp để phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật, các chủ trương kế hoạch chương trình xây dựng kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng trong thôn.


7- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản triệu tập, quyết định của Tòa án. Tham gia hỗ trợ công tác thi hành án, đề ra biện pháp và vận động nhân dân tham gia quản lý giáo dục các đối tượng lầm lỗi để họ sớm tái hòa nhập với cộng đồng. Phối hợp theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong việc hỗ trợ công tác điều tra, thanh tra, truy bắt tội phạm.


8- Thường xuyên lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân phản ảnh với UBND xã để giải quyết kịp thời các ý kiến nguyện vọng chính đáng của nhân dân.


9- Định kỳ 6 tháng báo cáo công tác cho UBND xã và tổ chức tự phê bình, kiểm điểm trước hội nghị nhân dân trong thôn.


10- Phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn hướng dẫn hoạt động của các Ban hòa giải, Ban an ninh, Ban bảo vệ sản xuất, Ban kiến thiết.


11- Theo dõi biến động đất đai, thay đổi nhân hộ khẩu và những người trong diện thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước; tham gia cùng chính quyền xã thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước đối với các gia đình chính sách; huy động và tổ chức nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa.


12- Tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục của cộng đồng, bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.


Điều 12: Trưởng thôn có quyền hạn:


1- Phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng thôn, xóm trưởng hoặc tổ trưởng tổ dân phố.


2- Tổ chức các cuộc họp trong nội bộ nhân dân để triển khai công tác do UBND xã giao.


3- Triệu tập đương sự trong các vụ tranh chấp nội bộ nhân dân để tiến hành hòa giải.


4- Lập biên bản các trường hợp vi phạm pháp luật nhỏ trên địa bàn thôn và báo cáo UBND xã giải quyết; được điều động lực lượng dân quân và huy động nhân dân tại chỗ để ngăn chặn hoặc bắt giữ các vụ phạm pháp quả tang và báo cáo ngay cho UBND xã giải quyết.


5- Được mời tham dự các kỳ họp của HĐND xã, UBND xã khi bàn những nội dung công tác có liên quan đến thôn.


6- Đề nghị các tổ chức xã hội trên địa bàn phối hợp triển khai các mặt công tác liên quan và đề xuất UBND xã các biện pháp, giải pháp quản lý phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.


Điều 13: Chế độ chính sách đối với Trưởng thôn, Phó thôn:


1- Được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.


2- Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.


3- Được miễn lao động công ích trong thời gian đương nhiệm.


4- Được bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và xã hội, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ thôn do tỉnh, huyện tổ chức. Được đài thọ kinh phí đi về, ăn ở trong thời gian học tập.


5- Được khen thưởng khi có thành tích theo quy định.


Điều 14: Phó Trưởng thôn có nhiệm vụ, quyền hạn:


- Giúp Trưởng thôn thực hiện các mặt công tác được phân công.


- Thay mặt Trưởng thôn giải quyết công việc của thôn khi Trưởng thôn đi vắng hoặc ủy quyền.


- Cùng Trưởng thôn chịu trách nhiệm trước UBND xã và nhân dân trong thôn về các mặt công tác được giao.


Điều 15: Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, không chấp hành quyết định của cấp trên, mất uy tín với nhân dân trong thôn hoặc vì lý do nào khác không thể tiếp tục công tác thì tùy từng trường hợp cụ thể, UBND xã quyết định thi hành kỷ luật, đình chỉ công tác; miễn nhiệm (đối với Phó Trưởng thôn) hoặc đưa ra hội nghị nhân dân thôn bãi nhiệm (đối với Trưởng thôn).

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 16: Cán bộ thôn hoạt động theo chế độ bán chuyên trách. Thực hiện tiếp dân và giải quyết công việc tại trụ sở thôn. UBND xã có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm cần thiết cho hoạt động của cán bộ thôn.


Điều 17: Trưởng thôn phải giữ mối quan hệ thường xuyên với tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng trong thôn; phối hợp với các tổ đại biểu HĐND, các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn thôn để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đối với những công tác phức tạp, quan trọng phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã, Chi bộ hoặc tổ Đảng thôn trước khi tổ chức triển khai thực hiện.


Điều 18: Trưởng thôn quan hệ với các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội đóng trên địa bàn thôn và các thôn liên quan để thực hiện tốt các công tác quản lý hành chính ở thôn.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 19: Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có những vướng mắc, những vấn đề chưa phù hợp kịp thời đề nghị bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và đúng với các quy định của Nhà nước./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                 Vũ Hoàng Hà
